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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Tạ Thị Phúc 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Bùi Bá Huynh 

Ông Lê Văn Chư 

- T ký phiên tòa: Bà Phan Thị Duyên, T ký Tòa án nhân dân quận Nam 

Từ Liêm. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Thị Kim Thơ, Kiểm sát viên. 

 Ngày 03 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

79/2019/TLST-HS, ngày 19 tháng 3 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 74/2019/QĐXXST-HS ngày 20/3/2019, đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm L, sinh 1994; Nơi đăng ký HKTT: Ấp S, 

xã T, huyện C, tỉnh Hậu Giang; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học 

vấn: lớp 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt 

Nam; Con ông: Nguyễn Văn U, sinh năm 1973;  bà Trương Thị L, sinh năm: 

1979. Gia đình có 03 chị em, bị cáo là con thứ nhất. Tiền án, Tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp ngày 04/01/2019 – Có 

mặt tại phiên tòa. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

1.Chị Văng Thị Anh T, sinh ngày 03/2/2003;HKTT: Ấp H, xã V, huyện 

C, tỉnh An Giang. Người đại diện hợp pháp của chị T: Ông Văng Công H, 

sinh năm 1979.  

2. Anh Đặng Văn H, sinh năm 1983; Trú tại: thôn Y, xã Y2, huyện TB, 

tỉnh Phú Thọ. 
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3. Chị Lê Bích T2, sinh năm 1993; Trú tại: Khu vực M, phường B, 

thành phố V, tỉnh Hậu Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 11 giờ ngày 04/01/2019, Tổ Công tác Đội Cảnh sát điều tra 

hình sự Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội kiểm tra hành C Nhà nghỉ Eden, 

khu X5, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, phát hiện 03 đôi nam nữ 

đang có hành vi mua bán dâm tại 03 phòng nghỉ:  

- Phòng 302: Nguyễn Văn T3 và Nguyễn Thị Cẩm L. 

- Phòng 402: Đặng Văn H và Văng Thị Anh T (sinh ngày 03/02/2003). 

- Phòng 502: Lê Văn C và Lê Bích T2. 

Vật chứng thu giữ: 

1. Thu giữ của Văng Thị Anh T:  

- 15.000.000 đồng tiền mua bán dâm; 

- 01 điện thoại Iphone 6 plus màu vàng, sim số 0869991261; 

2. Thu giữ của Nguyễn Thị Cẩm L:  

- 01 điện thoại Iphpne 6 plus màu ghi, sim số 0937881994; 

- 01 bao cao su đã qua sử dụng; 

3. Thu giữ của Lê Bích T2:  

- 01 điện thoại Iphpne 6s màu vàng, sim số 0772211229; 

4. Thu giữ của Đặng Văn H:  

- 01 điện thoại Iphpne 5 màu trắng, sim số 0326424708; 

Tại cơ quan điều tra, các đối tƣợng khai nhận:  

Ngày 02/01/2019, Đặng Văn H, Nguyễn Văn T3 và Lê Văn C cùng rủ 

nhau đi Hà Nội chơi và mua dâm. Đặng Văn H gọi cho Văng Thị Anh T đang 

làm nhân viên massage tại khu vực Đình Thôn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, T 

đồng ý sẽ đi bán dâm và gọi thêm người khác cùng đi bán dâm. Hai bên thỏa 

thuận mua bán dâm với giá 5.000.000 đồng/1 người/lượt. T rủ Nguyễn Thị 

Cẩm L (cùng làm nghề massage) đi bán dâm, bảo L rủ thêm một người nữa, L 

đồng ý. L rủ được Lê Bích T2 cùng thực hiện hành vi bán dâm với T. Sau đó, 

T, L và T2 đều thống nhất bán dâm cho H, T3, C với giá 5.000.000 đồng/1 

người/ lượt. 

Khoảng 9h40 ngày 04/01/2019, T đi taxi đón L, T2 từ khu vực Đình 

Thôn đến quán café Aquaria, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội để 
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gặp nhóm của Đặng Văn H. Tại đây, H đưa cho Văng Thị Anh T 15.000.000 

đồng, là số tiền mua dâm cả 3 người. Cả nhóm thuê xe taxi đến nhà nghỉ 

Eden, khu X5, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội để quan hệ tình 

dục. Tại nhà nghỉ Eden, anh Phạm Văn B là lễ tân của nhà nghỉ cho nhóm của 

H và T thuê các phòng 302, 402, 502. Trong đó: Nguyễn Văn T3 và Nguyễn 

Thị Cẩm L ở phòng 302, Đặng Văn H và Văng Thị Anh T ở phòng 402, Lê 

Văn C và Lê Bích T2 ở phòng 502. Trước khi quan hệ tình dục, H biết T sinh 

năm 2003 nên H không đồng ý mua dâm với T nữa. H và T nằm tâm sự trong 

phòng, tuy không quan hệ với T nhưng H vẫn cho T số tiền 5.000.000 đồng là 

tiền công môi giới. Đến 11 giờ cùng ngày, khi T3 đang quan hệ tình dục với L 

tại phòng 302, C đang quan hệ tình dục với T2 tại phòng 502 thì bị Tổ Công 

tác Đội Cảnh sát điều tra hình sự Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện, bắt 

giữ. 

Đối với hành vi môi giới mại dâm của Văng Thị Anh T: T thực hiện 

môi giới mại dâm đối với 02 người, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, 

T 15 tuổi 11 tháng 01 ngày, không đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nên Cơ 

quan điều tra có công văn số 498 ngày 27/02/2019 gửi C quyền xã V, huyện 

C, tỉnh An Giang có biện pháp quản lý, giáo dục đối với vi phạm của Văng 

Thị Anh T.  

Hành vi bán dâm của Lê Bích T2 (tại phòng 502 nhà nghỉ Eden): T2 

khai đến bán dâm cho khách theo sự môi giới của Nguyễn Thị Cẩm L, ngày 

26/02/2019, Công an quận Nam Từ Liêm ra Quyết định xử phạt vi phạm hành 

C số 188 đối với Lê Bích T2 về hành vi bán dâm với mức phạt 200.000đồng.  

Đối với Đặng Văn H: khi biết Văng Thị Anh T sinh ngày 03/02/2003, 

H đã không thực hiện việc mua bán dâm đối với T nên. Cơ Quan Cảnh sát 

điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự. 

Đối với hành vi mua dâm của Lê Văn C và Nguyễn Văn T3: ngày 

26/02/2019, Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt vi phạm 

hành C số 189, 190 về hành vi mua dâm với mức phạt 750.000đồng.  

Đối với Phạm Văn B (là lễ tân nhà nghỉ Eden): B không biết các đối 

tượng đến thuê phòng để thực hiện hành vi mua bán dâm nên Cơ Quan điều 

tra  không xử lý.  

Ngày  26/02/2019, Công an quận Nam Từ Liêm ra Quyết định xử phạt 

vi phạm hành C số 191 đối với  Hoàng Thị T3 chủ nhà nghỉ Eden  với số tiền 

1.500.000đồng.  
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 Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Cẩm L đã khai nhận toàn bộ hành vi 

của mình. 

Bản Cáo trạng số 100/CT-VKS ngày 15/3/2019 của Viện kiểm sát nhân 

quận Nam Từ Liêm truy tố bị cáo Nguyễn Thị Cẩm L về tội “ Môi giới mại 

dâm” theo quy định tại Khoản 1 Điều 328 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa: 

- Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, xác nhận 

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố là đúng với 

hành vi mà bị cáo đã thực hiện và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo.  

- Đại diện Viện kiểm sát sau khi phân tích tính chất mức độ hành vi 

phạm tội, đánh giá nhân thân của bị cáo đã kết luận, giữ quan điểm như cáo 

trạng truy tố và đề nghị xử phạt bị cáo từ 6 đến 9 tháng tù giam.  

Vật chứng: Tịch thu xung công quỹ số tiền 15.000.000 đồng tiền mua bán  

dâm; 01 điện thoại Iphone 6 plus màu vàng, số Imei: 354377065332425, sim 

số 0869991261; 01 điện thoại Iphpne 6 plus màu ghi, số Imei: 

353299070123386, sim số 0937881994; 01 điện thoại Iphpne 6s màu vàng, số 

Imei: 355732076452183, sim số 0772211229; 01 điện thoại Iphpne 5 màu 

trắng, số Imei: 352000065283403, sim số 032642470. Tịch thu tiêu hủy 01 

bao cao su đã qua sử dụng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của 

bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản bắt giữ người, biên bản thu 

giữ vật chứng, phù hợp với lời khai của người làm chứng cùng các tài liệu 

khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở 

để xác định: Khoảng 11h ngày 04/01/2019, tại Nhà nghỉ Eden, khu X5, 

phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nguyễn Thị Cẩm L đã thực hiện 

hành vi môi giới mại dâm cho Lê Bích T2 bán dâm cho Lê Văn C.  

 [2]  Hành vi nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Môi giới 

mại dâm” theo quy định tại khoản 1 Điều 328 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố bị cáo về tội “Môi giới 
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mại dâm” theo quy định tại khoản 1 Điều 328 Bộ luật Hình sự năm 2015 là có 

căn cứ, phù hợp quy định pháp luật. 

[3] Đánh giá về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng, do vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

theo quy định tại điểm s,i khoản 1Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.  

[4] Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, 

nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo 

đã được phân tích ở trên thì phải áp dụng hình phạt tù có thời hạn trong khung 

hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 328 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

[5] Về xử lý vật chứng: 01 bao cao su đã qua sử dụng cần tịch thu tiêu 

hủy. 01 điện thoại Iphone 6 plus màu vàng, số Imei: 354377065332425, sim 

số 0869991261của Văng Thị Anh T; 01 điện thoại Iphone 6 plus màu ghi, số 

Imei: 353299070123386, sim số 0937881994 của Nguyễn Thị Cẩm L; 01 

điện thoại Iphone 6s màu vàng, số Imei: 355732076452183, sim số 

0772211229 của Lê Bích T2; 01 điện thoại Iphone 5 màu trắng, số Imei: 

352000065283403, sim số 0326424708 của Đặng Văn H có liên quan đến tội 

phạm  và số tiền 15.000.000đồng là tiền mua bán dâm cần tịch thu sung quỹ 

nhà nước.  

[6] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo Nguyễn Thị Cẩm L là lao động tự 

do, không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với 

bị cáo. 

 [7] Về đề nghị của Viện kiểm sát đối với vụ án: Tại phiên tòa, Đại diện 

Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm đề nghị Hội đồng xét xử tuyên 

phạt bị cáo từ 6 đến 9 tháng tù là phù hợp với tính chất, mức độ, hành vi 

phạm tội. 

[8] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra 

viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử: xét thấy Điều tra 

viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng và đầy đủ trình tự thủ tục tố tụng theo 

quy định của pháp luật. Các hành vi, quyết định tố tụng đều hợp pháp, đảm 

bảo việc điều tra, truy tố vụ án đúng quy định. Quá trình điều tra và tại phiên 
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tòa bị cáo không khiếu nại gì về hành vi, quyết định  của những người tiến 

hành tố tụng nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[10] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định.  

[11] Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền 

kháng cáo theo quy định. 

Vì các lẽ trên;   

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào:  

- Khoản 1 Điều 328 Bộ luật Hình sự 2015;  

- Điều 38; Điều 47; Điểm i,s khoản 1Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015;  

- Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; 

- Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Cẩm L phạm tội “Môi giới mại dâm”.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Cẩm L 6 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày 04/1/2019. 

Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 bao cao su đã qua sử dụng. Tịch 

thu sung quỹ nhà nước 01 điện thoại Iphone 6 plus màu vàng, số Imei: 

354377065332425, sim số 0869991261 của Văng Thị Anh T; 01 điện thoại 

Iphone 6 plus màu ghi, số Imei: 353299070123386, sim số 0937881994 của 

Nguyễn Thị Cẩm L; 01 điện thoại Iphone 6s màu vàng, số Imei: 

355732076452183, sim số 0772211229 của Lê Bích T2; 01 điện thoại Iphone 

5 màu trắng, số Imei: 352000065283403, sim số 0326424708 của Đặng Văn 

H theo biên bản giao nhận vật chứng số 109 ngày 18/3/2019 giữa Cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm với Chi cục thi hành án dân sự 

quận Nam Từ Liêm. Tịch thu sung quỹ nhà nước 15.000.000đồng (mười lăm 

triệu đồng) số tiền tang vật thu giữ theo giấy nộp tiền vào tài khoản số 

3949.0.1048097 tại Kho bạc nhà nước Nam Từ Liêm ngày 15/3/2019 của Chi 

cục thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm 

Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị Cẩm L phải chịu 200.000 đồng (hai 

trăm nghìn đồng) án phí Hình sự sơ thẩm.  

Bị cáo Nguyễn Thị Cẩm L có quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án 
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vắng mặt có quyền kháng cáo phần Bản án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa 

vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Bản án hoặc ngày Bản 

án được niêm yết theo quy định pháp luật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận :  

 - Bị cáo;người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan đến vụ án; 

- VKSND quận Nam Từ Liêm; 

- VKSNDTP Hà Nội; 

- TAND TP Hà Nội; 

- Công an quận Nam Từ Liêm; 

- Chi cục Thi hành án dân sự 

quận Nam Từ Liêm; 

- Bộ phận Thi hành án HS Tòa 

án ND quận Nam Từ Liêm; 

- Trại tạm giam số 1 - CAHN; 

- Lưu HS, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán  -  Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

 

Tạ Thị Phúc 


